Ngày soạn: 09/12/2025
BÀI 5.
NHÂN VẬT VÀ XUNG ĐỘT TRONG BI KỊCH
(6 TIẾT)
TIẾT 44-TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN, TÁC GIẢ SHAKESPEARE VÀ VỞ KỊCH HAM LET
.
KHBD TIẾT HỌC TẠI THƯ VIỆN

Lớp thực hiện: 11A9
Thời lượng: 1 tiết (tiết 44)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo....
- Năng lực đặc thù: -  Năng lực thẩm mĩ; Năng lực ngôn ngữ; Năng lực đọc – hiểu:
+ Chọn được đúng cuốn sách, tài liệu liên quan đến bài học, phục vụ cho việc đọc hiểu văn bản.
+ Đọc, thu thập, ghi chép, phân tích được các thông tin cần thiết về một số yếu tố của bi kịch, thông tin về tác giả, vở bi kịch Hăm-lét và đoạn trích. 
2. Phẩm chất: 
- Chấp hành nội quy học tập.
- Có thói quen đọc sách, đọc sách theo chủ đề và vận dụng kiến thức đã đọc vào thực hành.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Đăng kí tiết học với cán bộ thư viện, chuẩn bị không gian, bàn ghế theo ý tưởng.
- Video trích đoạn vở kịch, Hệ thống PHT 
- Máy tính, máy chiếu, loa....
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- SGK Ngữ văn 11, Bộ KNTTVCS (tập 1); Bảng phụ, giấy A4, bút dạ; sổ tay đọc sách
- Nghiên cứu nội dung bài học và hoàn thành các nội dung khác theo yêu cầu của GV.
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (5 phút)
	* Mục tiêu
	+ Tạo tâm thế cho HS tiếp cận bài mới.
+ Huy động, kích hoạt kiến thức nền, kiến thức trải nghiệm của HS có liên quan đến bài học.

	* Nội dung
	+ HS xem video, huy động được tri thức trải nghiệm nền để trả lời câu hỏi 

	* Sản phẩm
	+ Câu trả lời của HS theo trải nghiệm cá nhân

	* Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
- GV cho Hs xem video một đoạn trích trong vở kịch Hăm lét: 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
? Em có cảm nhận gì về vở kịch
? Mục đích của tiết học ở thư viện hôm nay, các em có nhiệm vụ gì
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ để trả lời câu hỏi 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- Gọi một số Hs trả lời và GV nhận xét
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét chung về kiến thức, thái độ của học sinh: Hướng học sinh đến sự tự tin, tương tác tốt với người nghe.
- Từ đó GV dẫn vào bài mới


HOẠT ĐỘNG 2: CÙNG ĐỌC SÁCH
	* Mục tiêu
	+ Hs chọn được đúng sách, tài liệu theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
+ HS đọc và ghi lại được những thông tin liên quan đến bài học.
+ Rèn luyện kĩ năng khái quát thông tin, thảo luận nhóm, thuyết trình

	* Nội dung
	- Hướng dẫn HS tìm đọc và ghi lại nét khái quát về bi kịch; tiểu sử, vị trí, các tác phẩm chính, văn phong của Sếch – xpia; thể loại, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ của tác phẩm và đoạn trích.

	* Sản phẩm
	- Sách hs chọn đọc
- Các thông tin hs ghi chép lại.

	* Tổ chức thực hiện
	B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 6 nhóm, phát PHT cho các nhóm:
+ Nhóm 1,2: Đọc các cuốn sách liên quan đến thể loại bi kịch
 + Nhóm 3,4: Đọc các cuốn sách liên quan đến tác giả
+ Nhóm 5,6: Đọc các cuốn sách liên quan đến tác phẩm
B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
- HS các nhóm thảo luận chọn sách
- Cử đại diện đến giá chọn sách
- Phân công người đọc, ghi chép...
- Tiến hành đọc sách
B3. Báo cáo kết quả và thảo luận:
- GV đến từng nhóm, yêu cầu HS báo cáo kết quả bước 1, tư vấn (nếu cần).
B4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét về kết quả chọn sách của học sinh
- GV nêu quy định thời gian đọc (20 phút), yêu cầu cụ thể số trang/ bài…cần đọc trong tài liệu đã chọn
- Yêu cầu hs tiến hành đọc sách.


HOẠT ĐỘNG 3. SUY NGHẪM VÀ PHẢN HỒI.
	Mục tiêu hoạt động
	- HS biết trao đổi những cảm nhận sau khi đọc sách trong nhóm, trước lớp.

	Nội dung thực hiện
	- HS rút ra những nội dung, thông điệp sau khi đọc

	Sản phẩm dự kiến
	- Nội dung trình bày của hs

	Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu đại diện các nhóm rà soát lại kết quả làm việc của nhóm, chuẩn bị báo cáo.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Hs các nhóm rà soát lại thông tin.
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS đại diện các nhóm: 1,3,5 báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình; các nhóm: 2,4,6 bổ sung.
- Sau phần trình bày và bổ sung của các cặp nhóm, GV yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ điều thú vị/tâm đắc nhất của cuốn sách, lời khuyên cho các bạn khi tìm đọc cuốn sách đó.
- HS có thể đặt câu hỏi ‘phỏng vấn”  người đọc, trao đổi về những vấn đề có giá trị mà cuốn sách đặt ra.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của hs.


HOẠT ĐỘNG 4. TỔNG KẾT
	Mục tiêu hoạt động
	- HS thấy được lợi ích của giờ đọc sách; rút ra những kinh nghiệm đọc sách cho bản thân.

	Nội dung thực hiện
	- GV nhận xét, chia sẻ kinh nghiệm.
- Hs tự rút ra bài học cho bản thân.

	Sản phẩm dự kiến
	- Suy nghĩ tích cực của hs

	Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu hs phát biểu cảm nhận, suy nghĩ của bản thân sau giờ đọc sách.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Hs suy ngẫm
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi 1 vài hs phát biểu.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV tổng kết buổi học, nêu ưu nhược điểm của tiết học, chia sẻ kinh nghiệm.


HOẠT ĐỘNG 2: CÙNG ĐỌC SÁCH
	* Mục tiêu
	+ Hs chọn được đúng sách, tài liệu theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
+ HS đọc và ghi lại được những thông tin liên quan đến bài học.
+ Rèn luyện kĩ năng khái quát thông tin, thảo luận nhóm, thuyết trình

	* Nội dung
	- Hướng dẫn HS tìm đọc và ghi lại nét khái quát về bi kịch; tiểu sử, vị trí, các tác phẩm chính, văn phong của Sếch – xpia; thể loại, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ của tác phẩm và đoạn trích.

	* Sản phẩm
	- Sách hs chọn đọc
- Các thông tin hs ghi chép lại.

	* Tổ chức thực hiện
	B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 6 nhóm, phát PHT cho các nhóm:
+ Nhóm 1,2: Đọc các cuốn sách liên quan đến thể loại bi kịch
 + Nhóm 3,4: Đọc các cuốn sách liên quan đến tác giả
+ Nhóm 5,6: Đọc các cuốn sách liên quan đến tác phẩm
B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
- HS các nhóm thảo luận chọn sách
- Cử đại diện đến giá chọn sách
- Phân công người đọc, ghi chép...
- Tiến hành đọc sách
B3. Báo cáo kết quả và thảo luận:
- GV đến từng nhóm, yêu cầu HS báo cáo kết quả bước 1, tư vấn (nếu cần).
B4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét về kết quả chọn sách của học sinh
- GV nêu quy định thời gian đọc (20 phút), yêu cầu cụ thể số trang/ bài…cần đọc trong tài liệu đã chọn
- Yêu cầu hs tiến hành đọc sách.


HOẠT ĐỘNG 3. SUY NGHẪM VÀ PHẢN HỒI.
	Mục tiêu hoạt động
	- HS biết trao đổi những cảm nhận sau khi đọc sách trong nhóm, trước lớp.

	Nội dung thực hiện
	- HS rút ra những nội dung, thông điệp sau khi đọc

	Sản phẩm dự kiến
	- Nội dung trình bày của hs

	Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu đại diện các nhóm rà soát lại kết quả làm việc của nhóm, chuẩn bị báo cáo.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Hs các nhóm rà soát lại thông tin.
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS đại diện các nhóm: 1,3,5 báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình; các nhóm: 2,4,6 bổ sung.
- Sau phần trình bày và bổ sung của các cặp nhóm, GV yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ điều thú vị/tâm đắc nhất của cuốn sách, lời khuyên cho các bạn khi tìm đọc cuốn sách đó.
- HS có thể đặt câu hỏi ‘phỏng vấn”  người đọc, trao đổi về những vấn đề có giá trị mà cuốn sách đặt ra.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của hs.


HOẠT ĐỘNG 4. TỔNG KẾT
	Mục tiêu hoạt động
	- HS thấy được lợi ích của giờ đọc sách; rút ra những kinh nghiệm đọc sách cho bản thân.


	Nội dung thực hiện
	- GV nhận xét, chia sẻ kinh nghiệm.
- Hs tự rút ra bài học cho bản thân.

	Sản phẩm dự kiến
	- Suy nghĩ tích cực của hs

	Tổ chức thực hiện
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu hs phát biểu cảm nhận, suy nghĩ của bản thân sau giờ đọc sách.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Hs suy ngẫm
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi 1 vài hs phát biểu.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV tổng kết buổi học, nêu ưu nhược điểm của tiết học, chia sẻ kinh nghiệm.


Rubic đánh giá thảo luận nhóm
	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG
(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT
(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC
(8 – 10 điểm)

	Hình thức
(2 điểm)
	0 điểm 
Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả
Sai lỗi chính tả 
	1 điểm
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Không có lỗi chính tả
Có sự sáng tạo

	Nội dung
(6 điểm)
	1 - 3 điểm
Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 
Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 
Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 
Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 
Trả lời đúng trọng tâm
Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm
Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 
Trả lời đúng trọng tâm
Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao
Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm
(2 điểm)
	0 điểm 
Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 
Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 
Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận đi đến thống nhất 
Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 
Hoạt động gắn kết 
Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 
Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	



Rubic đánh giá thảo luận nhóm
	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG
(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT
(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC
(8 – 10 điểm)

	Hình thức
(2 điểm)
	0 điểm 
Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả
Sai lỗi chính tả 
	1 điểm
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Không có lỗi chính tả
Có sự sáng tạo

	Nội dung
(6 điểm)
	1 - 3 điểm
Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 
Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 
Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 
Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 
Trả lời đúng trọng tâm
Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm
Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 
Trả lời đúng trọng tâm
Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao
Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm
(2 điểm)
	0 điểm 
Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 
Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 
Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận đi đến thống nhất 
Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 
Hoạt động gắn kết 
Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 
Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	





Ngày soạn: 10/12/2025
BÀI 5:                     NHÂN VẬT VÀ XUNG ĐỘT TRONG BI KỊCH
PHẦN 1: ĐỌC
Tiết  45  VĂN BẢN 1
 SỐNG, HAY KHÔNG SỐNG – ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ
(Trích Hăm-lét – Uy-li-am Sếch-xpia)

2.2. Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: 
- Hs nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện, hiệu ứng thanh lọc,… qua đoạn trích Sống, hay không sống – đó là vấn đề của bi kịch Hăm-lét
- HS phân tích được các chi tiết tiêu biểu trong đoạn trích Sống, hay không sống – đó là vấn đề, làm rõ được mối quan hệ giữa các chi tiết ấy với đề tài, câu chuyện, hành động kịch, nhân vật chính.
b. Nội dung: 
-  Sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức, trao đổi thảo luận để tiến hành trả lời các câu hỏi liên quan đến văn bản Sống hay không sống? - Đó là vấn đề.  
c. Sản phẩm: 
-Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến văn bản Sống hay không sống? - Đó là vấn đề và chuẩn kiến thức GV.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: 
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- HS đọc đoạn trích, xác định các nhân vật trong đoạn đối thoại, các màn đối thoại.
- HS chia 4 nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu học tập sau trên bảng phụ:
	Lời đối thoại
	Mối quan hệ với
Hăm lét
	Nội dung
	Ý nghĩa

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



B2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS chia nhóm, cử nhóm trưởng, thư kí nhóm 
- Thảo luận hoàn thành phiếu
B3. Báo cáo thảo luận
- Đại diện các nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả
- Các nhóm thảo luận, phản biện, bổ sung, đánh giá phần thực hiện của nhóm bạn
- Các nhóm vẫn ngồi tại vị trí thảo luận
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- Các nhóm cho điểm và đánh giá lẫn nhau thang điểm 10: 7 điểm nội dung, 3 điểm trình bày
	
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4

	Nhóm 1
	
	
	
	

	Nhóm 2
	
	
	
	

	Nhóm 3
	
	
	
	

	Nhóm 4
	
	
	
	

	Tổng 
	
	
	
	


- GV tổng kết nhiệm vụ 1, bổ sung chỉnh sửa nội dung còn thiếu. Yêu cầu 1,2 nhóm lí giải cách cho điểm nhóm bạn.
	II. Khám phá văn bản
1. Âm mưu do thám
- Lời thoại giữa: Vua với Rô-đen- cran và Ghin-đơn-xtơn; Vua với hoàng hậu, Ô-phê-li-a
- Mối quan hệ với Hăm lét: Chú, bạn thân, mẹ ruột, người yêu - đều là những người có mối quan hệ ruột thịt, thân thiết gần gũi với Hăm lét, là nơi có thể tin cậy được 
-> Thực tế phũ phàng khiến cho Hăm-lét phải đánh giá lại tất cả những mối quan hệ này. Đây là biểu hiện của sự băng hoại về đạo đức của xã hội hiện tại

- Nội dung các lời thoại: 
+ Bằng những lời đẹp đẽ bề ngoài tưởng chừng như họ quan tâm đến tình trạng của Hăm lét thực chất tất cả đều muốn tìm hiểu tình trạng thực sự của Hăm – lét là điên thật hay giả điên.
+ Vua và Hoàng hậu bộc lộ âm mưu do thám tình hình thực sự của Hăm – lét qua việc bố trí việc nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Hăm – lét và Ô-phê-li-a
- Qua đoạn đối thoại thấy được:
+ Tâm trạng bất an của vua và hoàng hậu
+ Tinh thần cúc cung tận tụy của 2 người bạn, Ô-phê-li-a đồng lõa với âm mưu do thám
+ Thời đại đảo điên, giả dối lúc bấy giờ- Là thời đại xã hội Tư sản Anh mới ra đời “mình đã tẩm đầy bùn máu”(Kac-Mac), cũng là thực tại mà Hăm – lét đang đấu tranh để chống lại. 
 

	Nhiệm vụ 2: 
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- Đọc kĩ đoạn trích
- Lớp chia 2 nhóm: 
+ Nhóm 1 mang tên Mặt trăng
+ Nhóm 2 mang tên Mặt trời
( Cũng có thể để HS tự đặt tên nhóm cho nhóm của mình)
- Chuẩn bị tham gia cuộc thi hùng biện mang tên: “Tobe or not tobe”
- Phân tích các xung đột trong nội tâm của Hăm-lét
- Đánh giá về nhân vật
B2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS chia nhóm thảo luận, cử mỗi tổ 1 thành viên tham gia cuộc thi hùng biện
- Lớp cử 1 đại diện đảm nhiệm vai trò MC dẫn dắt cuộc thi
- MC không tham gia thảo luận mà lên chương trình ngắn gọn để dẫn dắt cuộc thi hùng biện.
B3. Báo cáo thảo luận
- 4 đại diện lên thuyết trình và tranh biện cùng các đối thủ để bảo vệ quan điểm của mình
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- Các thành viên còn lại trong lớp sẽ theo dõi và đánh giá kết quả cuộc thi bằng cách giơ tay hoặc đưa tay thích hoặc không thích 
- Đội thắng cuộc là đội được giơ tay nhiều nhất hoặc được thích nhiều nhất
- GV tổng kết nội dung bổ sung nội dung còn thiếu, sủa chữa nội dung chưa đúng hoặc HS đưa ra lí giải chưa phù hợp.

	2. Suy tưởng và hành động của Hăm-lét
*Lời độc thoại
- Hăm-lét suy tư giữa
	Sống
	Không sống

	-Không hành động
-Sống nhục nhã, hèn hạ
-Chịu đựng mọi điều đảo điên giả dối
	- Hành động
- Cầm vũ khí đứng lên đấu tranh
- Chết


- Hăm – lét chọn hành động, lại rơi và xung đột mới là: Chết và sẽ mơ thấy ác mộng
	Chết

	Đáng mong muốn
	Khó khăn

	- Chấm dứt mọi khổ đau
- Thoát khỏi thể xác trần tục
	- Mơ 
- Mọi khổ cực mà nhân dân phải chịu đựng 


-> Hăm lét đặt mình vào vị thế của nhân dân để đau nỗi đau thời đại, chứ không chỉ đấu tranh để trả mối thù giết cha
-> Xung đột chính trong vở kịch không phải là xung đột giữa Hăm-lét và vua mà là xung đột giữa chàng với cả thời đại khổ đau. Nên cuộc đấu tranh của nhân vật trở nên thật hào hùng
* Lời đối thoại với Ô-phê-li-a
- Hăm-lét nói những lời nói tàn nhẫn để đoạn tuyệt quan hệ với nàng
- Cũng là tín hiệu khẳng định rằng Hăm-lét đưa ra lựa chọn của bản thân  là quyết tâm chống lại hiện thực xã hội đảo điên xảo trá lúc đó
=> Nhân vật hoài nghi Hăm-lét là một hiện tượng có ý nghĩa lịch sử, là nhân vật dám hoài nghi cả xã hội và lôi nó ra tòa án công chúng của nhân loại. Đây là phát súng đầu tiên của nhân loại bắn vào thành trì của chủ nghĩa Tư bản ngay giữa lúc đang xây dựng.



2.3: Tổng kết
a. Mục tiêu: 
- HS tổng kết lại giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích
b. Nội dung: 
- Sử dụng SGK, tổng hợp kiến thức để tiến hành trả lời các câu hỏi tổng kết văn bản Sống hay không sống? - Đó là vấn đề.    
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được khi tổng kết văn bản Sống hay không sống? - Đó là vấn đề 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- Đánh giá lại giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích 
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Mỗi HS rút ra 1 giá trị nội dung và nghệ thuật ghi trong tờ giấy nhớ và dán vào góc học tập của nhóm
B3. Báo cáo thảo luận: 
- Đại diện các nhóm đọc kết quả của nhóm
- Các thành viên còn lại thảo luận, đánh giá kết quả của các nhóm
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- GV tổng kết chung bằng việc chọn các tờ giấy nhớ của HS trong cả lớp sắp xếp lại để tổng kết về nội dung và nghệ thuật
	III. Tổng kết
1. Nội dung
-  Đoạn trích Sống, hay không sống - đó là vấn đề được tác giả thể hiện không chỉ nêu lên tư tưởng, chủ đề của tác phẩm mà con nêu lên những suy ngẫm về bản tính của con người, những trăn trở, lo âu của con người trong cuộc sống đầy gian nan, vất vả, những rủi ro vẫn đang thường trực xảy ra. 
2. Nghệ thuật
- Xây dựng nhân vật trong tác phẩm kịch độc đáo, tinh tế, 
- Tình huống kịch hấp dẫn gây nên những ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người tiếp nhận
- Sự kết hợp khéo léo giữa ngôn ngữ đối thoại với ngôn ngữ độc thoại của các nhân vật



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) về một vấn đề liên quan sau khi học xong đoạn trích.
b. Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn 150 chữ
c. Sản phẩm: 
- Đoạn văn 150 chữ đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu cảm nhận của bạn về con người Hăm lét được thể hiện qua lời độc thoại trong đoạn trích Sống hay không sống-đó là vấn đề.
B2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS viết đoạn văn 
B3. Báo cáo thảo luận
- HS nộp 3 bài ngẫu nhiên ( GV có thể chọn mỗi đối tượng HS 1 bài)
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- HS đọc bài viết, các bạn còn lại nhận xét đánh giá bài của bạn
- GV đưa ra đánh giá cuối cùng.
	* Về hình thức
- Đảm bảo 1 đoạn văn khoảng 150 chữ
- Đảm bảo bố cục 1 đoạn văn có : Mở đoạn- Thân đoạn- Kết đoạn
*Về nội dung
- Đoạn văn cảm nhận về nhân vật Hăm-lét phải được viết từ ấn tượng chung về nhân vật qua lời độc thoại
- Đoạn văn có thể là sự ấn tượng sâu sắc về một chi tiết, một tư tưởng nào đó trong lời độc thoại toát lên con người nhân vật



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế bản thân trong cuộc sống
- HS vận dụng kĩ năng đọc bi kịch để đọc, diễn một đoạn bi kịch khác
b. Nội dung: 
- HS thực hiện theo HD của GV
c. Sản phẩm: 
- Rút ra ý nghĩa trong đời sống hiện đại
- Diễn được một đoạn kịch
d. Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- Theo em trong xã hội hiện đại có xung đột giữa lí tưởng cao đẹp về con người với những tồn tại tiêu cực trong đời sống xã hội; giữa ý chí hành động tự do với khuynh hướng suy tưởng bi quan trong mỗi con người có còn tồn tại trong xã hội hiện đại không? Căn cứ để nêu ý kiến về vấn đề này là gì?
- Sân khấu hóa đoạn trích đã học hoặc một đoạn trích trong vở kịch Hăm lét hoặc trong một vở kịch khác của Sếch- xpia.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS trả lời nhiệm cụ 1 tại lớp để chia sẻ “hiệu ứng thanh lọc” của vở kịch
- HS luyện tập nhiệm vụ 2
B3. Báo cáo thảo luận
- HS trả lời tại lớp, có thể tranh luận nếu có ý kiến bất bất đồng trái ngược nhau
- Diễn đoạn trích sâu khấu hóa trong tiết học hoặc trong một buổi ngoại khóa…
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- GV đánh giá kết quả thực hiện của HS
4. HDVN: Chuẩn bị soạn các câu hỏi trong Văn bản Vĩnh biệt Cửu Trùng đài.












Ngày soạn: 12/12/2025
Tiết 46,47 - VĂN BẢN 2:
VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI
(Trích Vũ Như Tô) – Nguyễn Huy Tưởng
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Học sinh hiểu và phân tích được những đặc trưng của thể loại bi kịch được thể hiện trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài .
- Học sinh hiểu được tư tưởng, những đặc sắc trong nghệ thuật kịch của Nguyễn Huy Tưởng.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung:
Bài học góp phần phát triển năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bản thân và các bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm học tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm, khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.
 - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập cá nhân và nhóm học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thể loại bi kich như : xung đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện, hiệu ứng thanh lọc,....qua đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài.
- Học sinh phân tích được chủ đề, tư tưởng và những đặc sắc về nghệ thuật được nhà viết kịch Nguyễn Huy Tưởng thể hiện trong đoạn trích.
2. 3. Phẩm chất:
- HS biết cảm thông, trân trọng đối với người nghệ sĩ tài năng nhưng phải chịu số phận đau thương, từ đó biết sống có mục đích, có khát vọng cống hiến, làm chủ được bản thân và lựa chọn cho mình được cách hành xử phù hợp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị: Máy tính, máy chiếu, giấy A0 hoặc bảng phụ để học sinh làm việc nhóm.
2. Học liệu: Sách giáo khoa, kế hoạch bài dạy, sách giáo viên, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1 : KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học.
b. Nội dung thực hiện:
- HS quan sát hình ảnh và nêu hiểu biết của mình về những hình ảnh đó.
c. Sản phẩm:
  Hiểu biết của học sinh về những hình ảnh GV cung cấp.
d.Tổ chức thực hiện
	 Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV chiếu một vài hình ảnh về một số công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới ( Vạn lí Trường Thành, Kim tự tháp)
- HS nhìn hình ảnh và nêu hiểu biết của mình về những hình ảnh đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
  HS suy ngẫm, trình bày hiểu biết của mình và chia sẻ trước lớp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
- GV gọi đại diện 1-2 HS trình bày hiểu biết của bản thân về hai hình ảnh trên.
- HS khác lắng nghe, nhận xét, phản biện.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét, đánh giá, dẫn vào bài mới.


	- Bức hình 1: Kim tự tháp nổi tiếng và bí ẩn nhât thế giới cổ đại (một trong 7 kì quan thế giới cổ đại). Song để xây dựng được công trình vĩ đại này cần rất nhiều nhân lực, của cải, ước tính giao động từ 20-100 nghìn người làm việc liên tục. Số lượng nhân công này được thay thế thường xuyên bởi xây dựng kim tự tháp là công việc rất khổ ải.
- Bức hình 2: Vạn lí Trường Thành
+ Đây là bức tường và các công sự trải dài theo biên giới phía Bắc của Trung Quốc, do hoàng đế Trung Hoa đầu tiên tên Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây dựng vào khoảng năm 200 TCN, sau đó tiếp tục đến thời Minh mở mang xây dựng thêm.
+ Đây là một công trình kiến trúc đồ sộ, được công nhận là một trong 7 kì quan thế giới mới.
+ Để xây dựng được công trình này đã có khoảng hơn 400.000 người phải bỏ mạng, nhiều người đã phải chôn vùi thân xác ngay dưới chân thành. Điều đó đã gây nỗi oán hận trong nhân dân.



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nội dung 1: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
a. Mục tiêu: 
- HS trình bày được những nét khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả.
- HS nắm được những thông tin cơ bản về hoàn cảnh ra đời, tóm tắt được nội dung chính của tác phẩm, xác định được vị trí và nội dung của đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài.
 b. Nội dung hoạt động: Thông qua phần chuẩn bị, soạn bài ở nhà của HS theo nhóm đôi, GV tổ chức cho HS đọc nhanh thông tin trong SGK và trả lời nhanh câu hỏi
 c. Sản phẩm: Kết quả chuẩn bị ở nhà của HS và câu trả lời đúng, nhanh.
 d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV gọi 2 HS đọc thông tin về tác giả và tác phẩm tr. 141.sgk Ngữ Văn 11.
- HS tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm đã chuẩn bị trước ở nhà theo nhóm ( làm phim tài liệu hoặc thiết kế powerpoit + thuyết trình về tác giả, tác phẩm)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ (đã chuẩn bị ở nhà)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- Đại diện cặp đôi tham gia thuyết trình
- HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, chuẩn kiến thức.

	I. Tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm
1. Tác giả Nguyễn Huy Tưởng
- Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960)
- Quê: làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ( nay là xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).
- Ông là nhà văn, nhà viết kịch chuyên khai thác đề tài lịch sử.
- Sáng tác: đóng góp nổi bật trên thể loại tiểu thuyết và kịch. Trong đó, với thể loại kịch, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong làng kịch Việt Nam với những tác phẩm tiêu biểu như: Vũ Như Tô (1943), Cột đồng Mã Viện (1944), Bắc sơn (1946)...
2. Tác phẩm 
- Vở kịch đầu tay này viết về sự kiện lịch sử xảy ra ở Thăng Long vào đầu thế kỉ XVI, dưới triều vua Lê Tương Dực. 
- Vở kịch gồm 5 hồi, được viết năm 1941, sau đó được xuất bản vào năm 1943.
- Tóm tắt tác phẩm: sgk



Nội dung 2: Đọc hiểu văn bản
a. Mục tiêu: 
- Học sinh đọc, xác định vị trí và tóm tắt được các sự kiện trong văn bản
- Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện, hiệu ứng thanh lọc,.. qua đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài.
- Học sinh phân tích được những đặc sắc nghệ thuật của kịch Nguyễn Huy Tưởng được thể hiện qua đoạn trích.
 b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm để tìm hiểu nội dung bài học
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động: Đọc, xác dịnh vị trí và tóm tắt văn bản.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV phân vai, gọi học sinh đọc.
GV gợi ý cách đọc.
? Dựa trên kết quả đọc ở nhà và nghe đọc, hãy xác định vị trí đoạn trích và tóm tắt ngắn gọn văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ đã chuẩn bị ở nhà theo yêu cầu.
- Trên lớp HS đọc lại một số đoạn theo hướng dẫn của GV.
- Trong khi đọc lưu ý trả lời các câu hỏi ở thẻ đọc.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS được giao nhiệm vụ nhập vai, đọc to rõ ràng, các HS khác đọc thầm, trả lời câu hỏi. 
GV gọi HS xác định vị trí và tóm tắt (Gọi khoảng 2 HS bất kì của các nhóm)
- HS có thể tóm tắt bằng sơ đồ đã chuẩn bị hoặc bằng trình chiếu PowerPoint. 
HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	II. Đọc hiểu văn bản
1. Đọc, xác định vị trí và tóm tắt.
- Giọng đọc phải diễn cảm, phù hợp với nhân vật.
- Vị trí đoạn trích: Nằm ở hồi V cũng là hồi cuối của vở kịch.
- Tóm tắt: HS nêu được một số sự kiện chính qua các lớp.
+ Đan Thiềm giục Vũ Như Tô trốn vì kiêu binh nổi loạn, định phá Cửu Trùng Đài nhưng Vũ Như Tô nhất quyết ở lại.
+ Lê Trung Mại xuất hiện báo tin Trịnh Duy Sản làm phản, nhà vua và hoàng hậu đều đã chết, Nguyễn Vũ biết tin đã tự sát theo vua. 
+ Nội gián cho biết loạn quân đã đập phá kinh thành, đốt Cửu Trùng Đài, Lê Trung Mại và bọn nội gián đều chạy trốn, Vũ Như Tô vẫn nhất quyết ở lại.
+ Quân khởi loạn và Ngô Hạch vào thành bắt đám cung nữ và Đan Thiềm, Đan Thiềm một mực cầu xin tha mạng cho Vũ Như Tô.
+ Vũ Như Tô vẫn hi vọng An Hòa Hầu biết ông vô tội và để ông tiếp tục xây dựng Cửu Trùng Đài, nhưng khi biết được chính An Hòa Hầu đã ra lệnh đốt Cửu Trùng Đài, VNT tuyệt vọng và yêu cầu quân sĩ dẫn mình ra pháp trường.

	Hoạt động: Khám phá văn bản
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về Tình huống kịch.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - GV phân lớp làm 4 nhóm cùng thực hiện một nội dung.
 - GV cung cấp phiếu học tập số 1, HS hoàn thiện các nội dung theo các câu hỏi:
+ Tình huống kịch là gì? Theo em, tình huống kịch được miểu tả trong đoạnt rích là tình hướng gì?
+ Trước tình huống đó, mỗi nhân vật có lựa chọn và hành động như thế nào, qua đó thể hiện được đặc điểm tích cách gì của nhân vật?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-  HS làm việc theo nhóm đã được phân công.
- Hoàn thiện phiếu học tập số 1 vào giấy A0 hoặc bảng phụ đã chuẩn bị.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện nhóm bất kì báo cáo sản phẩm.
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung, phản biện.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức cơ bản.















Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về xung đột kịch.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 GV phát vấn: Xung đột kịch là gì?
 GV phát phiếu học tập số 2, HS hoàn thiện vào bảng (cá nhân hoặc theo nhóm đôi) tìm hiểu về xung đột kịch trong văn bản theo các câu hỏi gợi ý:
- Xung đột kịch được thể hiện qua những nhân vật nào, gắn với các sự kiện nào? Từ đó xác định xung đột chính của đoạn trích cũng như toàn bộ tác phẩm là gì?

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS làm việc cá nhân hoặc theo cặp, hoàn thiện phiếu học tập số 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
- GV gọi 1-2 học sinh hoặc nhóm trình bày, HS khác lắng nghe, nhâ, xét và phản biện.
 Bước 4: Đánh giá, kết luận.
GV nhận xét, đánh giá và chốt ý













GV mở rộng bằng câu hỏi: Việc xây dựng xung đột trong văn bản có vài trò gì?









Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu về nhân vật Vũ Như Tô (qua ngôn ngữ và hành động)
Bước 1: Chuyến giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành 3 nhóm, hoàn thiện phiếu học tập số 3.
 Tìm hiểu về nhân vật Vũ Như Tô qua ngôn ngữ và hành động.
Nhóm 1: Tìm lời thoại của nhân vật VNT khi nghe Đan Thiềm báo tin loạn quân đang kéo đến phá Cửu Trùng Đài. Lời thoại ấy cho thấy điều gì về tâm trạng và hành động của nhân vật.
Nhóm 2 và nhóm 3: Vẫn câu hỏi ấy nhưng với các hoàn cảnh khác (khi cung nữ vu oan, chế giễu, sỉ nhục và Chứng kiến Đân Thiềm ra sức bảo vệ VNT; khi quân lính báo tin kinh thành phát hỏa, Cửu Trùng đài sắp thành tro tàn)
Yêu cầu: HS đọc kĩ lời thoại, chỉ ra những hành động và tâm trạng của nhân vật được bộc lộ qua lời thoại

Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc nhóm, hoàn thiện phiếu học tập số 3.
Bước 3:Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện HS bất kì trình bày. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
 Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức cơ bản.

























GV đặt thêm câu hỏi phát vấn mở rộng:
 So sánh nhân vật Vũ Như Tô với các nhân vật tự sự dã học, em nhận ra đau là sự khác biệt của nhân vật kcihj so với nhân vật tự sự?Từ đó em rút ra điều gì cần lưu ý khi phân tích một nhân vật kịch?























Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu về hình tượng Cửu Trùng Đài
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đăt câu hỏi phát vấn: Tìm các chi tiết miêu tả Cửu Trùng Đài trong đoạn trích. Hình tượng Cửu Trùng Đài được thể hiện bằng những phương tiện nào?Thông qua các phương tiện đó, em thấy được gì về ý nghia của hình tượng Cửu Trùng Đài?
Bước 2: Thực hiện hiệm vụ
 HS suy nghẫm, làm việc cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện HS trình bày, HS lắng nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 GV nhạn xét, đánh giá và chốt kiến thức.





























Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu thái độ của tác giả.
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV phát vấn: Theo em, thái độ của tác giả qua văn bản được thể hiện qua những phương tiện nào?
GV gợi ý: Thái độ của tác giả được thể hiện thông qua cách xây dựng nhân vật, cốt truyện.
 Qua những yếu tố ấy, em nhận ra được gì về tư tưởng của Nguyẽn Huy Tưởng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS bám sát văn bản, suy ngẫm và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS đại diện trình bày, chia sẻ hiểu biết của bản thân, HS khác lắng nghe và nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, chốt kién thưc.
	2. Khám phá văn bản 
 2.1. Tình huống kịch.
- Tình huống kịch là một hoàn cảnh đặc biệt giúp bộ lộ toàn bộ tính cách và số phận của nhân vật.
- Tình huống kịch được miêu tả trong đoạn trích là: Trịnh Duy Sản dấy binh làm loạn, giết nhà vua, đốt phá Cử Trùng Đài, lùng bắt Vũ Như Tô. Đây là tình huống vô cùng kịch tính, làm thay đổi số phận nhân vật và đẩy nhân vật vào một tình thế buộc phải lựa chọn, thông qua đó bộc lộ tính cách nhân vật.
- Trước tình huống đó, mỗi nhân vật có những phản ứng và hành động khác nhau:
+ Đan Thiềm thì khẩn thiết cầu xin Vũ Như Tô đi trốn để không uổng phí tài trời, ngay cả khi bị bắt vẫn một mực bảo vệ Vũ Như Tô.
+ Vũ Như Tô nhất quyết ở lại Cửu Trùng Đài, một lòng tin vào sự vô tội của mình, hi vọng có thể xây dựng được một Cửu Trùng Đài huy hoàng nhưng cuối cùng chấp nhận cái chết khi chứng kiến Cửu Trùng Đài bị đốt cháy.
+ Nguyễn Vũ khi biết vua chết, kiêu binh nổi loạn liền tự sát theo vua
+ Lê Trung Mại và bọn nội gián lựa chọn chạy trốn.
+ Đám cung nữ quyến rũ quân sĩ, vu oan cho Đan Thiềm và Vũ Như Tô hòng thoát chết.
+ Ngô Hạch và đám quân sĩ đắc thắng khi bắt được Vũ Như Tô và đốt phá Cửu Trùng Đài.
-> Trước cùng một tình huống, nhưng mỗi nhân vật lại có những lựa chọn và hành động khác nhau. Điều đó đã làm nổi bật những tính cách đối lập của các nhân vật: Sự tận trung của Nguyễn Vũ đối lập với sự phản trắc của Lê Trung Mại và bọn nội giám; sự ngay thẳng, cương trực và lòng vị tha của Đan Thiềm so với sự giả dối, ích kỉ của luc cung nữ; sự cương trực, lãng mạn và đầy lí tưởng của Vũ Như Tô so với sự thực dụng, thô lỗ, hèn hạ của đám quân sĩ và Ngô Hạch. Có thể nói, tình huống kịch mà Nguyễn Huy Tưởng xây dựng trong đoạn trích thực sự đắt giá, làm nổi bật xung đột kịch cũng như làm bộc lộ rõ tính cách nhân vật.
2.2. Xung đột kịch
* Xung đột kịch là yếu tố chi phối toàn bộ cách triển khai nhân vật, các sự kiện, lời thoại và hành động, tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm, đồng thời bộc lỗ rõ nét tư tưởng của tác giả.
* Xung đột kịch được thể hiện trong văn bản:
- Trước hết thể hiện qua mâu thuẫn gay gắt, quyết liệt giữa các tuyến nhân vật:
+ Vũ Như Tô và Đan Thiềm kiên quyết bảo vệ Cửu Trùng Đài, trong khi đó lũ nội gián, đám cung nữ, Lê Trung Mại đều không nhìn thấy hoặc không thừa nhận giá trị của Cửu Trùng Đài, thậm chí còn mừng rỡ khi Cửu Trùng Đài bị đốt cháy.
+ Vũ Như Tô và Đan Thiềm là những người dũng cảm, trung thực, vị tha, có lí tưởng sống cao cả, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ lí tưởng, trong khi đó các nhân vật còn lại đều là những nhân vật thực dụng , ích kỉ, dối trá và hung bạo.
- Xung đột kịch còn thể hiện qua sự đối lập sâu sắc trong hành động của các nhân vật:
+ Đan Thiềm tha thiết xin Vũ Như Tô đi trốn nhưng Vũ Như Tô kiên quyết ở lại.
+ Đám cung nữ khăng khăng đổ tội cho Vũ Như Tô nhưng Đan Thiềm ra sức bảo vệ.
+ Vũ Như Tô tha thiết xin được gặp An Hòa Hầu song đám quân lính nhất định đưa dẫn Vũ Như Tô ra pháp trường.
-> Xung đột chính trong  đoạn trích cũng như toàn bộ văn bản là xung đột giữa lí tưởng nghệ thuật cao cả của một nghệ sĩ chân chính, tài hoa với đời sống lầm than, cơ cực của nhân dân; xung đột giữa sự cương trực, trong sáng, ngay thẳng của cá nhân với  một xã hội tầm thường giả dối, vụ lợi.
+ Các xung đột này góp phần làm nổi bật bi kịch của người nghệ sĩ cũng như thân phận đầy bi kịch của những cá nhân trong một xã hội loạn lạc, đầy biến động, nhưng qua đây cúng khẳng định được sức mạnh của ý chí và khát vọng tự do của con người. Dẫu cho Cửu Trùng Đài bị đốt cháy, Vũ Như tô có bị hành quyết nơi pháp trường thì ước vọng về một thứ nghệ thuật chân chính, tự do, cao cả không thể bị dập tắt.
3. Nhân vật Vũ Như Tô (qua lời nói và hành động)
- Khi nghe Đan Thiềm báo tin loạn quân đang kéo về triều đình để phá Cửu Trùng Đài, Vũ Như Tô vẫn không tin, một mực cho rằng mình vô tội, thậm chí hi vọng có thể thuyết phục An Hòa Hầu cho mình xây tiếp cửu Trùng Đài. 
+ Niềm tin ngây thơ ấy được thể hiện qua một loạt các câu hỏi: “Sao bà nói lạ? Đài Cửu Trùng chưa xong, tôi trốn đi đâu. Làm gì phải trốn?” “Tôi làm gì nên tội?” “Phá Cửu Trùng Đài? Không đời nào? Mà tôi thì không làm gì nên tội”...., hay qua các câu phủ định và những lời khẳng định dứt khoát: “Tôi không trốn đâu. Người quân tử không bao giừo sợ chết...Tôi sống với Cửu Trùng Đài, chết cũng với Cửu Trùng Đài.”
+ Những lời thoại này cho thấy VNT là một nghệ sĩ khao khát theo đuổi lí tưởng nghệ thuật nhưng hoàn toàn xa rời thực tế.
- Khi đám cung nữ vu oan, đám quân khởi loạn chế giễu, sỉ nhục và khi chững kiến việc Đan Thiềm ra sức bảo vệ cho mình, VNT đã nói những lời đanh thép, thể hiện thái độ thẳng thắn, không hề khuất phục trước cường quyền: “Giết thì cứ giết, nhưng dừng vu oan, “Sao bà lẩn thẩn thế, lạy cả một đứa tiểu nhân?”; “Mi thực sự là một tên bỉ ổi.Sao trời lại để cho mi sống làm nhục cương thường”. Mặt khác ông cũng luôn hi vọng có thể tiếp tục xây dựng cửu Trùng Đài: “ Ta sẽ xây một đài vĩ đại để tạ lòng tri kỉ”, “Ta không có tội và chủ tướng các ngươi sẽ cởi trói cho ta để ta xây nốt Cử trùng Đài.” Những lời này cho thấy VNT là người cương trực, dũng cảm nhưng cũng hết sức trong sáng, cả tin.
- Khi quân lính báo tin kinh thành phát hỏa, Cửu Trùng Đài sắp trở thành đống tro tàn, VNT vẫn không tin. Nhưng khi thấy ánh sáng rực, tàn than, khói bụi bay vào, ông vô cùng căm phẫn và tuyệt vọng, thốt lê đầy đau đớn: “Đốt thực rồi! Đốt thực rồi! Ôi đảng ác! Ôi muôn phần căm giận! Trời ơi! Phú cho ta cái tài làm gì? Ôi mộng lớn! Ôi Đan Thiềm! Ôi Cửu Trùng Đài!”
+ Lời độc thoại thể hiện thái độ bi phẫn, sự thất vọng não nề của VNT khi giắc mộng nghệ thuật của mình bị sụp đổ trước một thực tại tàn khốc. Đó là lời than tiếc cho tài năng, cho thân phận nhỏ bé của người nghệ sĩ. VNT đã lựa chọn cái chết. Sự lựa chọn đó khẳng định niềm say mê lí tưởng nghệ thuật của ông, nhất quán với tính cách cương trực của ông, đồng thời cũng góp phần tô đậm bi kịch vỡ mộng của người nghệ sĩ khi đới diện với một thực tại đã bóp nghẹt đi giấc mơ sáng tạo của con người, bi kịch sụp đổ niềm tin của các nhân trước mmootj thời thế chao đảo, cái xấu, cái ác lên ngôi.
* Điểm khác biệt của nhân vật VNT so với các nhân vật trong các tác phẩm tự sự:
- VNT luôn nhất quán trong tính cách và hành động, lời nói. Từ đầu đến cuối ta thấy, VNT luôn đặt cược toàn bộ đời sống và tính mạng của mình vào Cử Trùng Đài, bất chấp mọi khuyên can, cản trở, huy hiếp của người khác. Sự nhất quán này một mặt khẳng định ý chí tự do của con người, mặt khác thúc đẩy các xung đột lên cao trào, tạo sức hấp dẫn cho tác phẩm.
- Hơn nữa trong các tác phẩm tự sự, nhân vật thường được biểu hiện thông qua các hình thức giưới thiệu lai lịch, chân dung, khắc họa nội tâm và hành động..., thì nhân vật VNT trong đoạn trích lại chủ yếu được khác họa các lời thoại. Do đó tính cách của nhân vật được bộ lộ trực tiếp, rõ ràng nhất.
* Khi phân tích nhân vật kịch, cần chú ý các bước:
+ B1: Đọc kĩ lời loại, phân tích tâm trạng nhân vật qua lời thoại.
+ B2: Đặt lời thoại của nhân vật trong ngữ cảnh giao tiếp , chỉ ra hành động bộc lộ qua lời thoại (Nhân vật đang nói với ai? Mục đích của lời thoại là gì?)
+ B3: Nhận xét đặc điểm, tính cách nhân vật qua lời thoại và hành động.

4. Hình Tượng Cửu Trùng Đài
   Hình tượng  Cửu  Trùng Đài được hiện lên một cách gián tiếp thông qua lời thoại của ccacs nhân vật. Từ điểm nhìn của mỗi nhân vật khác nhau lại mang một ý nghĩa riêng.
- Với VNT, Cử Trùng Đài là lí tưởng sống và lí tưởng nghệ thuật mà cả đời ông theo đuổi. Nó là thứ quý hơn cả mạng sống của ông, thậm chí ông có thể sẵn sàng đổi cả bằng phẩm giá chính trực của mình, mượn quyền của Lê Tương Dực để xây dựng. Lúc nguy biến, VNT không hề quan tâm đến bản thân, chỉ một mực nghĩ đến sự tồn vong của Cửu Trùng Đài. Khi biết Cửu Trùng Đài bị đốt cháy, ảo mộng tan vỡ, VNT lựa chọn chấm dứt sự sống. Với VNT, Cửu Trùng Đài là cách để ông cống hiến cho đất nước. Có thể nói, ở góc nhìn này, Cửu Trùng Đài là biểu tượng của tài năng, cái đẹp và nghệ thuật, một thứ nghệ thuật thuần khiết, cao cả, mang giá trị vĩnh cửu, vượt lên trên cuộc đời phàm tục. Cửu Trùng Đài do đó cũng là biểu tượng cho giắc mơ lãng mạn mà con người muốn theo đưởi trong cuộc đời, bất chấp mọi cản trở và phuc phàng của thực tại.
- Với Đan Thiềm, Cửu Trùng Đài là sự kết tinh của tài năng và khí phách của người nghệ sĩ. Hành động kiên quyết bảo vệ Cửu Trùng Đài. Bảo vệ VNT của Đan Thiềm thể hiện một thái độ trân trọng cái tài, cái đẹp và niềm tin vào gái trị vĩnh cửu của cái đẹp.
- Với những nhân vật khác, Cửu Trùng Đài là biểu tượng cho sự xa hoa, lãng phí, thậm chí cho tội ác của quyền lực, là nguyên nhân của mọi đau khổ, lầm than.
-> Từ những góc nhìn trên cho thấy, Cửu Trùng Đài là một hình tượng mang ý nghĩa đa nghĩa, qua đó cũng thể hiện cái nhìn  đa chiều của Nguyễn Huy Tưởng về nghệ thuật, về tài năng, về cá nhân. Nguyến Huy Tưởng một mặt trân trọng tài năng, phảm giá của VNT, thương xót cho số phận đầy bi kịch của người nghệ sĩ, mặt khác cũng nhận ra sự phù phiếm của một thứ nghệ thuật thoát li cuộc sống.

5. Thái độ của tác giả .
 Trong văn bản, thái độ của tác giả tuy không bộc lộ trực tiếp, nhưng thông qua cách xây dựng nhân vật, cốt truyện, ta có thể nhận ra được tư tưởng của Nguyễn Huy Tưởng.
+ Thứ nhất, trong cách xây dựng hình tượng, ta có thể thấy tác giả đã tạo nên hình tượng nhân vật đa diện, đặc biệt là nhân vật VNT. 
·   VNT được miêu tả là một kiến trúc sư tài ba, cương trực, có lí tưởng lớn, giàu lòng vị tha, không khuất phục trước cường quyền, nhưng lại ngay thơ, phù phiếm, xa ròi thực tế, thậm chí mù quáng, vì hoài bão xây dựng Cửu Trùng Đài mà vô tình gây ra biết bao lầm than khổ cực cho nhân dân.
·   Quân khởi loạn tuy hung hăng, thô lỗ, không hiểu biết gì về nghệ thuật, thậm chí độc ác, mù quáng trút giận lên Vũ Như Tô và Cửu Trùng Đài nhưng sâu xa có nguyên nhân từ sự đau khổ và oán giận trước sự hung tàn của hôn quân. Các nhân vật đều không nguyên phiến, tính cách đầy mâu thuẫn, khó đánh giá tốt hay xấu. Điều đó cũng cho thấy được sự phân vân, hoài nghi và mâu thuẫn trong tư tưởng của chính tác giả: một mặt trân trọng, cảm thương cho người nghệ sĩ, mặt khác lại nhạn ra sự phù phiếm của thứ nghệ thuật thuần túy.
+ Thứ hai, trong cách xây dựng cốt truyện, kết thúc của tác phẩm là Cửu Trùng Đài bị đốt cháy, VNT chủ động chọn cái chết. Cách kết thúc cho thấy như một kết quả tất yếu, nghệ thuật sẽ không thể tồn tại nếu không gắn liền với thực tế, vì con người. Tuy vậy ẩn sau hành động hiên ngang lựa chọn cái chết của VNT Tta cũng phần nào thấy được sự ngưỡng mộ của nhà văn với nhân vật, đó là thái độ đầy mâu thuẫn.
+ Mặt khác, thái độ “biệt nhỡn liên tài” của tác giả còn được bộc lộ kín đáo qua hình tượng nhân vật Đan Thiềm. Thông qua nhân vật này, tác giả muốn khẳng định thiên tài nghệ thuật và lí tưởng cao đẹp củ VNT, đồng thời bày tỏ niềm hi vọng vào một thứ nghệ thuật thanh cao có thể vượt lên thực tại tầm thường.


Nội dung 3: Tổng kết
a) Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b) Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: HS khái quát giá trị nội dung và những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	III. TỔNG KẾT
1. Nội dung
 – Vở kịch phản ánh mâu thuẫn giữa khát vọng nghệ thuật thuần túy của Vũ Như Tô với lợi ích thiết thực của nhân dân
– Qua việc xây dựng các tính cách bi kịch ( Vũ Như Tô, Đan Thiềm), Tác giả muốn gửi đến người đọc, người xem những bài học, tư tưởng, quan niệm về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống: Nghệ thuật vị nhân sinh, nghệ thuật phản ánh cuộc sống, khát vọng của người nghệ sĩ phải phù hợp với nguyện vọng, quyền lợi và  lợi ích của nhân dân.
– Tác giả cũng bày tỏ sự cảm thông , trân trọng đối với những người nghệ sĩ có tài năng, hoài bão lớn nhưng lâm vào mâu thuẫn, bi kịch giữa lí tưởng và thực tế.
2. Nghệ thuật
– Đoạn trích thể hiện rõ những đực trưng cơ bản của thể loại bi kịch: tình huống kịch, xung đột, sự kiện, lời thoại...
– Không khí, nhịp điệu của sự việc được diễn tả theo chiều tăng tiến, mức độ dồn dập đã thể hiện được tính chất gay gắt của mâu thuẫn và đẩy xung đột kịch lên cao trào. Nhà văn đã tạo nên không khí kịch thông qua lời thoại, tình huống đầy kịch tính


                               
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
    Điền vào bảng sau để thấy được những phản ứng và thái độ của các nhân vật trước tình huống kịch. Qua đó, em thấy được gì về tính cách nhân vật, nhận xét.
	Nhân vật
	Lựa chọn/ hành động
	Tính cách
	Nhận xét

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Qua hệ thống nhân vật ở các lớp kịch, hãy xác định những xung đột cơ bản của đoạn trích? Từ những xung đột đó, em có nhận xét gì?
	Xung đột chính
	Lớp kịch
	Nhân vật
	Sự kiện
	Nhận xét chung

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Sự kiện
	Lời thoại của Vũ Như Tô
	Nhận xét

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS thực hiện kết nối viết với đọc, viết được đoạn văn nghị luận xã hội 
( khoảng 150 chữ).
b. Nội dung thực hiện:
HS  thực hiện kết nối với đọc theo đề bài: theo bạn, vấn đề xã hội nào được đề cập đến trong đoạn trích? Viết đoạn văn nghị luận xã hội( khoảnh 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó.
c. Sản phẩm: Bài viết của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
HS  thực hiện kết nối với đọc theo đề bài: theo bạn, vấn đề xã hội nào được đề cập đến trong đoạn trích? Viết đoạn văn nghị luận xã hội( khoảnh 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thực hiện viết
B3. Báo cáo thảo luận
GV gọi đại diện trình bày, HS khác nhận xét.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét, chốt kiến thức.
	  Đoạn trích Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài và bi kịch Vũ Như Tô đã nhắc nhở mỗi chúng ta về ước mơ chân chínhtrong cuộc sống. Ước mơ là mong muốn được cống hiến sức lực của mình cho xã hội. Khi chúng ta đạt được ước mơ cũng chính là lúc chúng ta được mọi người công nhận năng lực. Khi mỗi người có ước mơ, họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và từ đó nâng tầm quan trọng của ước mơ trong cuộc sống mỗi con người. Việc xây dựng ước mơ không chỉ khiến cho bản thân tốt đẹp hơn mà còn đóng góp cho xã hội, cho đất nước phát triển. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn nhiều người sống không có ước mơ, hoài bão, vô cảm. Phó mặc cho cuộc đời. Lại có những người sống có ước mơ nhưng chảng hề cố gắng... Những người ấy cần phải thức tỉnh và thay đởi bản thân để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi ước mơ đều đẹp nhưng không phải ai cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực. Nó đòi hởi chúng ta phải có sự cố gắng và nỗ lực lớn. Vì thế nếu ai đang có ước mơ, hãy nuôi dưỡng để nó thành hiện thực.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ
a. Mục tiêu:
 HS chia sẻ mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống.
b. Nội dung thực hiện: 
HS chia sẻ: Từ thông điệp rút ra từ văn bản, em hãy chia sẻ về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Người nghệ sĩ cần làm gì để cân bằng giữa hai yếu tố ấy để tránh xảy bi kich giống như Vũ Như Tô? Vở kịch gợi cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa lí tưởng và thực tế, giữa cá nhan và lịch sử?
c. Sản phẩm:
HS trình bày được quan điểm của cá nhân về vấn đề thảo luận
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ cho hs tranh biện
   Từ thông điệp rút ra từ văn bản, em hãy chia sẻ về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Người nghệ sĩ cần làm gì để cân bằng giữa hai yếu tố ấy để tránh xảy bi kich giống như Vũ Như Tô? Vở kịch gợi cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa lí tưởng và thực tế, giữa cá nhan và lịch sử?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
HS chia se, thể hiện được quan điểm của bản thân.
B3. Báo cáo thảo luận
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
	HS trình bày ý kiến của mình, trong đó có thể kể ra một số ý tưởng:
- Cái đẹp trong đó đã bao hàm cái thiện: “Bản thân cái đẹp là đạo đức”( Có thể lấy minh chứng trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu)
- Nghệ thuật không thể tồn tại nếu xa rời hiện thức và đời sống.
- Nghệ thuật sống trong lòng nhân dân và phát triển vì nhân dân
 ( Minh chứng bằng quan điểm sáng tác của Nam Cao trong một số tác phẩm)



HOẠT ĐỘNG 5: CỦNG CỐ, DẶN DÒ
1. Củng cố
- Nắm chắc các đặc trưng cơ bản của thể loại bi kịch
- Hiểu và phân tích được những đặc trưng đó qua văn bản Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
2. Dặn dò, giao bài tập về nhà
Vận dụng phân tích đặc trưng của thể loại bi kịch qua văn bản kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của tác giả Lưu Quang Vũ.
( HS có thể chọn một đoạn bất kì)





Ngày soạn: 18/12/2025
PHẦN 3.  VIẾT
Tiết 52    
VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ TỰ NHIÊN, XÃ HỘI

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Học sinh biết cách lựa chọn đề tài, hướng tiếp cận đề tài.
- Học sinh hiểu được giá trị, tác dụng của các nguồn thông tin, các loại thông tin khác nhau để tìm kiếm,khai thác một cách hiệu quả.
- Hoc sinh đánh giá đánh giá được tính khả tín của các  thông tin.
- Học sinh xây dựng được đề cương nghiên cứu từ những thông tin mình đã thu thập.
- Học sinh viết và chỉnh sửa báo cáo nghiên cứu theo đúng quy cách.
2. Về năng lực: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để tạo lập báo cáo nghiên cứu
3. Về phẩm chất: Học sinh thể hiện được thái độ trung thực khi kế thừa kết quả nghiên cứu của người khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức
	Lớp
	Tiết
	Ngày dạy
	Sĩ số
	Vắng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Kiếm tra bài cũ: 
Câu hỏi: Vở kịch Vũ Như Tô gợi cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa lí tưởng và thực tế, giữa cá nhân và lịch sử?
Gợi ý: 
- Nghệ thuật có mối quan hệ chặt chẽ với đời sống. Nghệ thuật nảy sinh từ đời sống và phục vụ đời sống.
- Con người nên sống có lí tưởng và theo đuổi lí tưởng của mình. Những lí tưởng cao đẹp đáng được trân trọng nhưng không thể bất chấp tất cả để theo đuổi lí tưởng.
- Một cá nhân có thể không làm nên lịch sử nhưng sức mạnh của tập thể có thể thay đổi lịch sử. 
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học
b. Nội dung:
- GV cho học sinh kể tên các vấn đề tự nhiên, xã hội.
- HS liệt kê, tổng hợp.
c. Sản phẩm: Kết quả tìm hiểu và câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi: Em hãy kể tên một số vấn đề tự nhiên, xã hội?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ và trả lời
B3. Báo cáo thảo luận: 
HS chia sẻ
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
GV dẫn dắt vào bài học
	Gợi ý đáp án:
Ảnh hưởng của hiện tượng thiên nhiên; một hiện tượng tâm lí; một sự kiện văn hóa- lịch sử; một vấn đề thời sự…  



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nội dung 1: Tìm hiểu các yêu cầu của kiểu bài
a. Mục tiêu: HS biết được những yêu cầu của kiểu bài viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội.
b. Nội dung: 
-GV gọi 1 hs đọc to mục “Yêu cầu” trong SGK, tr.140
- HS đọc to. Gv gọi Hs khác chốt mỗi yêu cầu bằng một vài từ khóa.
- Hs ghi vào vở từ khóa vừa được thống nhất
c. Sản phẩm: Từ khóa liên quan đến yêu cầu của kiểu bài 
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
Gv: Em hãy đọc to mục Yêu cầu, sgk.tr142
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
Hs đọc to nội dung 
B3. Báo cáo thảo luận: 
Hs thống nhất từ khóa và ghi lại vào vở 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
Gv chốt từ khóa
	Yêu cầu của kiểu bài:
- Nêu được đề tài 
- Xây dựng hệ thống luận điểm
- Biết các thao tác; khai thác nguồn tin
- Thái độ trung thực



Nội dung 2: Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a. Mục tiêu: 
- Hs xác định được ý nghĩa đặt nhan đề cho bài báo cáo nghiên cứu.
- Hs xác định được hệ thống luận điểm, cứ liệu minh họa 
- Hs chỉ ra tính chất ngôn ngữ khách quan, khoa học của bài nghiên cứu, xác định quan điểm, đánh giá riêng của tác giả.
- Hs khái quát được ý nghĩa của vấn đề báo cáo nghiên cứu.
b. Nội dung: 
- Hs tìm hiểu bài viết tham khảo “Rồng thành bậc điện Kính Thiên và kiểu thức phương Nam”
-Hs định hướng cách viết báo cáo nghiên cứu 
c. Sản phẩm: HS phân tích được bài viết tham khảo để hiểu rõ cách thức viết bài nghiên cứu
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
· Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS đọc thật kĩ bài viết tham khảo và tự trả lời các câu hỏi cuối bài  
Nhóm 1 câu 1
Nhóm 2 câu 2
Nhóm 3 câu 3 
Nhóm 4 câu 4 
· HS hoàn thành nhiệm vụ vào phiếu học tập số 1
	Đặt vấn đề
	Giải quyết vấn đề 
	Kết luận 

	- Đề tài:


- Góc độ tiếp cận:
	- Hệ thống luận điểm:

- Nguồn thông tin

	- Đánh giá của người viết 



B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
Học sinh trả lời câu hỏi 
B3. Báo cáo thảo luận: 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
	1. Đặt vấn đề 
- Đề tài nghiên cứu: Kiến trúc Rồng chầu lan can trong kiến trúc Đại Việt 
- Người viết tiếp cận vấn đề từ góc độ công năng đến kiểu dáng 
2. Giải quyết vấn đề
* Hệ thống luận điểm:
- Công năng của kiến trúc rồng thành bậc điện Kính Thiên
- Nguồn gốc tên gọi
- Hình dáng con rồng của kiến trúc rồng thành bậc điện Kính Thiên
- Nguồn gốc và công dụng của long bệ thạch, ứng dụng của nó vào Việt Nam.
* Các nguồn thông tin:
- Qúa trình quan sát, nghiên cứu thực tế
- Tài liệu: Sách Long Phượng đồ điền; Các nguồn sử liệu về quy mô và cấu trúc Hoàng thành Thăng Long thời Lý- Trần- Lê; Từ góc nhìn tứ linh khám phá tâm thức rồng của văn hóa người Việt và người Hán; Hoàng thành Thăng Long.
=> Thông tin được sử dụng trong bài nghiên cứu khách quan, có độ tin cậy cao. 
* Tài liệu tham khảo 
- Tài liệu tham khảo gồm các thông tin: tác giả, tên tài liệu, xuất xứ, NXB.
- Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tài liệu. Bản thân mỗi tài liệu sẽ gồm các thông tin theo thứ tự tên tác giả, tên tài liệu, thể loại văn bản, NXB ( có thể bao gồm trang, năm xuất bản)
3. Kết luận
Khẳng định quan điểm của người viết:
- Đồng tình với các nhà nghiên cứu khác khi cho rằng kiểu thức kiến trúc rồng thành bậc là kiểu thức phương Nam.
- Ý kiến cá nhân của tác giả là ảnh hưởng rồng thành bậc đến từ nước In đô nê xi a



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (Thực hành viết)
1. Tìm hiểu quy trình báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội 
a. Mục tiêu: 	
Học sinh nắm rõ quy trình viết, lập đề cương bài báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội. 
b. Nội dung: 
 HS hoàn thành Phiếu bài tập số 2 đã giao thực hiện ở nhà các cột (1) và (2). Lên lớp bắt cặp chia sẻ với bạn khác. 
c. Sản phẩm: 
  Hs hoàn thiện Phiếu bài tập số 2
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
1. Gv đã giao nhiệm vụ cho hs lập bảng tóm tắt ở nhà theo Phiếu học tập số 2. Học sinh bắt cặp chia sẻ với bạn. 
	Quy trình 
	Thao tác 
	Điều lưu ý

	Chuẩn bị viết 
	
	

	Xây dựng đề cương
	
	

	Viết 
	
	

	Chỉnh sửa, hoàn thiện 
	
	


Gv gọi đại diện 1 hs trình bày phần tóm tắt và lấy ý kiến đánh giá, bổ sung. 
B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc theo cặp vào phiếu học tập số 2
B3. Báo cáo, thảo luận 
Đại diện HS trình bày phần bài làm của nhóm mình. Nhóm  khác phản biện, bổ sung
B4. Kết luận, nhận định
GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo. 
	1. Tìm hiểu quy trình viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội 
Quy trình viết gồm 4 giai đoạn:
- Chuẩn bị viết 
+ Lựa chọn đề tài 
+ Thu thập, phân tích và  đánh giá thông tin 
- Xây dựng đề cương 
+ Đặt vấn đề 
+ Giải quyết vấn đề 
+  Kết luận
+Tài liệu tham khảo
- Viết 
+ Tuân thủ các quy định về hình thức trình bày.
+ Các thao tác cơ bản của việc nghiên cứu; lưu ý các trích dẫn, cước chú, tài liệu tham khảo
-  Chỉnh sửa, hoàn thiện 


2. Thực hành viết
a. Mục tiêu: 	
Học sinh thực hành viết  
b. Nội dung: 
 HS làm việc nhóm, 2 nhóm chung một vấn đề; mỗi nhóm thiết lập đề cương bài viết báo cáo nghiên cứu. Sau đó một nhóm trình bày và nhóm còn lại phản biện, bổ sung.
Nhóm 1, 3: Vấn đề ô nhiễm môi trường nước và việc hạn chế ô nhiễm môi trường nước
Nhóm 2, 4: Kinh thành Thăng Long thời Hậu Lê
c. Sản phẩm: 
  Hs hoàn thiện nội dung học tập
d. Tổ chức thực hiện: 
* Chuẩn bị viết: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
Hs xác định đề tài, thu thập và xử lí thông tin.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Hs tiến hành nhiệm vụ ở nhà với nhiệm vụ đã được giáo viên thông báo từ trước tiết học.
- Hs đại diện nhóm trình bày 
B3. Báo cáo thảo luận: 
Nhóm còn lại bổ sung, phản biện
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
Gv nhận xét 
	- Vấn đề ô nhiễm môi trường nước và việc hạn chế ô nhiễm môi trường nước

-  Kinh thành Thăng Long thời Hậu Lê



* Xây dựng đề cương:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- Các nhóm lập đề cương cho nội dung của nhóm mình
- Tài liệu tham khảo: có thể sử dụng trên các tạp chí nhưng phải ghi rõ nguồn
B2. Thực hiện nhiệm vụ:
Hs thực hiện nhiệm vụ  
B3. Báo cáo thảo luận: 
Đại diện nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình. Các nhóm bổ sung, phản biện
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
Gv chuẩn kiến thức
	Đề tài: Vấn đề ô nhiễm môi trường nước và việc hạn chế ô nhiễm môi trường nước
- Đặt vấn đề : Ô nhiễm môi trường nước và việc hạn chế ô nhiễm môi trường nước ở Việt nam hiện nay.
- Giải quyết vấn đề :
+ Thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường nước và việc hạn chế ô nhiễm môi trường nước hiện nay ở nước ta.
+ Kinh nghiệm quốc tế của các quốc gia lân cận.
-  Kết luận về những bài học đặt ra.
- Tài liệu tham khảo
Đề tài: Kinh thành Thăng Long thời Hậu Lê
- Đặt vấn đề : Kinh thành Thăng Long thời Hậu Lê
- Giải quyết vấn đề :
+ Địa lí: vị trí địa hình, khí hậu và dân cư
+ Văn hóa: các phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng..
+ Lịch sử: các sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra ở kinh thành Thăng Long thời Hậu Lê
+ Nghệ thuật: các thành tựu nghệ thuật quan trọng
-  Kết luận: về vai trò của Kinh thành Thăng Long thời kì Hậu Lê trong tiến trình lịch sử. 
- Tài liệu tham khảo


* Viết, chỉnh sửa, hoàn thiện
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
Hs làm việc cá nhân
Hs viết theo nội dung đề cương mà nhóm đã thảo luận và chỉnh sửa hoàn thiện 
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
Hs thực hành viết và chỉnh sửa bài viết của mình
B3. Báo cáo thảo luận: 
Hs chấm chéo bài của nhau theo phiếu đánh giá số 1
	Tiêu chí 
	Cần cố gắng
(0- 4 điểm)
	    Tốt
(5 – 7 điểm)
	Rất tốt 
(8- 10 điểm)

	Hình thức
	1 điểm
Trình bày cẩu thả; sai dạng bài sai chính tả.
	2 điểm 
Trình bày cẩn thận; đảm bảo yêu cầu của kiểu bài, không sai chính tả .
	3 điểm 
Trình bày cẩn thận; đảm bảo yêu cầu; không sai chính tả;

	Nội dung
	1- 4 điểm
Nội dung sơ sài, mới dừng lại ở mức độ nhận diện
	5- 6 điểm
Nội dung đúng, đủ
Có những đánh giá của bản thân
	7 điểm
nội dung đúng, đầy đủ; có sáng tạo;có đánh giá của bản thân.

	Điểm
	
	
	

	Tổng
	
	
	



B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
Gv nhận xét về quá trình thực hiện của học sinh 
	



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (Trả bài)
a. Mục tiêu: Hs phân tích được những ưu điểm và nhược điểm trong bài thực hành viết của bản thân.
b. Nội dung: Đọc to và phân tích điểm đạt và chưa đạt của 1 hoặc 2 bài viết
c. Sản phẩm: Hs phân tích và rút ra kinh nghiệm cho bản thân với dạng bài viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội 
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
-  Nhắc lại yêu cầu của kiểu bài 
- Gv nhận xét chung về bài làm của hs: ưu điểm, khuyết điểm
- Phân tích 1, 2 bài làm của hs để rút kinh nghiệm chung.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Hs đọc bài của mình
- Những hs khác đối chiếu với phiếu đánh giá để nhận xét 
B3. Báo cáo thảo luận: 
Hs nhận xét bài làm của bạn sau quá trình lắng nghe và đối chiếu 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
Gv nhận xét chung 
	1. Nhắc lại yêu cầu của kiểu bài 
- Nêu được đề tài 
- Xây dựng hệ thống luận điểm
- Biết vận dụng các thao tác 
- Khai thác nguồn tin
- Thái độ trung thực
2. Nhận xét chung 
* Ưu điểm:
  – Một số bài viết đảm bảo đúng quy trình của kiểu bài viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội.
-  Bộc lộ được quan điểm cá nhân về vấn đề. Lập luận thuyết phục.
- Nguồn tài liệu tham khảo có tính minh xác 
  – Nhiều bài trình bày cẩn thận, chữ viết sạch đẹp.
 * Khuyết điểm:
– Một số bài viết rất chung chung, mang tính một bài nghị luận xã hội chứ chưa phải bài báo cáo nghiên cứu.
- Tham khảo tài liệu nhưng không công khai tài liệu tham khảo.
  – Nhiều bài trình bày cẩu thả, chữ viết không cẩn thận, sai nhiều lỗi viết câu dùng từ
3. Đọc và phân tích bài viết ở mức độ khác nhau theo thang đánh giá 
- Hs phân tích, đánh giá
- Rút ra những bài học về quy trình viết, lập luận, tài liệu tham khảo, những đánh giá cá nhân.



4. Củng cố: 
 Hs khái quát lại những điểm lưu ý của kiểu bài viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên và xã hội để phân biệt với kiểu bài nghị luận về một vấn đề xã hội trên các phương diện: đánh giá cá nhân; thu thập, phân tích, xử lí thông tin; hình ảnh minh hoạ
5. HDVN:
- Hs ôn tập lại kiến thức đã học
- Chuẩn bị bài Nói và nghe
Phụ lục
Bài làm tham khảo
Ô nhiễm môi trường nước và việc hạn chế ô nhiễm môi trường nước ở Việt nam hiện nay.
Ô nhiễm nước và kiểm soát ô nhiễm nước là lĩnh vực hết sức phức tạp. Bất kỳ nội dung nào trong lĩnh vực này cũng liên quan mật thiết tới kinh tế, xã hội và luật pháp. Nội dung kiểm soát ô nhiễm nước bao trùm các khía cạnh sinh thái, bảo tồn, tính chất lý hóa của nước, các vấn đề công nghệ, tiêu chuẩn, các vấn đề về quản lý lưu vực, quản lý nguồn nước.
Chính vì độ phức tạp như vậy mà ô nhiễm nước vẫn tồn tại dai dẳng, gây nhiều thiệt hại về kinh tế, xã hội và sức khỏe con người. Hệ sinh thái nước mặt cũng bị tổn hại nghiêm trọng.
Từ thực tiễn ô nhiễm nước trong thời gian qua, báo cáo đã phân tích những bất cập thách thức trong kiểm soát ô nhiễm theo hệ thống luật pháp hiện nay. Một trong những thách thức lớn nhất là kiểm soát ô nhiễm nước chưa được chú ý đúng tầm quan trọng và cần thiết trong sự nghiệp phát triển kinh tế mà chỉ được đưa vào như một phần nhỏ tích hợp trong công tác bảo vệ môi trường.Vì vậy công tác kiểm soát các hành vi xả thải, các nguồn ô nhiễm còn mang tính gián tiếp, hình thức. Các công cụ thực thi kiểm soát ô nhiễm nước bị tản mạn nằm trong nhiều luật và có quan hệ chéo phức tạp trong hệ thống quản lý hành chính, dẫn đến tính thực thi chưa có hiệu quả cao.
Việc thực thi các hoạt động kiểm soát ô nhiễm nước trong hệ thống luật hiện nay cũng đối mặt với các thách thức như nền tảng công nghệ xử lý nước thải còn yếu và thiếu, các nguồn nước thải bị quản lý bởi nhiều bên khác nhau.
Do hệ thống pháp luật và các công cụ liên quan đến kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước được xây dựng chủ yếu từ góc nhìn của bên quản lý, chưa cân nhắc tới góc độ của bên bị điều chỉnh là các doanh nghiệp và chưa cân nhắc từ góc độ của đối tượng được bảo vệ là nguồn nước mặt và cá và các loại thủy sinh sống trong môi trường nước, nên cách tiếp cận quản lý lưu vực, tiếp cận hệ sinh thái, tiếp cận quản lý theo kết quả còn chưa được đưa vào áp dụng.
Điều này đã dẫn đến những bất cập và phân tán trong quản lý, không phù hợp với tính thống nhất và kết nối của hệ thống nước mặt, nên hiệu quả kiểm soát bị hạn chế.
Báo cáo cũng phân tích kinh nghiệm quốc tế, cụ thể kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm nước của các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan để tham khảo.
Các nước này đều trải qua thời kỳ công nghiệp hóa đô thị hóa mạnh mẽ, đã gặp phải nhiều sự cố về ô nhiễm nước hết sức nặng nề. Họ cũng phải trải qua một chặng đường dài trong công tác kiểm soát ô nhiễm nước và khôi phục chất lượng nước mặt và đạt được các kết quả tương đối tốt.
Các nước này đều có Luật hoặc hệ thống luật chuyên biệt kiểm soát ô nhiễm nước và đều đưa khoa học công nghệ xử lý nước thải làm điểm tựa cho các công cụ kiểm soát, coi việc bảo tồn hệ sinh thái cho cá và các thủy sinh trong nước, đảm bảo an toàn cho sinh kế con người là mục tiêu cao nhất.
Trung Quốc đã đầu tư vào chương trình khoa học công nghệ xử lý ô nhiễm nước như một chương trình trọng yếu và cải thiện Luật Kiểm soát ô nhiễm nước để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước.Chính phủ Hàn Quốc đầu tư mua các vùng đất ven sông để trồng rừng và bảo vệ sông. Họ cũng xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn về sinh thái cho việc kiểm soát ô nhiễm nước.Malaysia áp dụng luôn một số điều luật trong Luật Kiểm soát ô nhiễm nước của Hoa Kỳ áp dụng ở Malaysia. Thái lan đưa ưu tiên xử lý nước thải đô thị và công nghiệp tập trung, có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc xử lý nước thải.
       	Với nhận thức ô nhiễm nước ở nước ta đã trở nên rất cấp bách và đòi hỏi có chiến lược tổng thể để cải thiện tình hình, báo cáo đã kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất đưa công tác xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước vào chương trình xây dựng luật của quốc hội khóa 14, nghiên cứu và xây dựng Luật ngay từ năm 2018 và nghiên cứu xây dựng các chính sách cũng như cải thiện các công cụ về kiểm soát ô nhiễm nước nhằm từng bước đẩy lùi ô nhiễm nước và khôi phục nguồn nước sạch Việt Nam.
Tài liệu tham khảo: ( chưa rõ nguồn)

Kinh thành Thăng Long
Kiến trúc kinh thành, cố đô phong kiến ở Việt Nam luôn mang theo cái gì đó rất chung và rất riêng với văn hóa kiến trúc của Trung Hoa và nó luôn thể hiện nét đẹp truyền thống, văn hóa lịch sử lâu đời của người Việt. Bên cạnh quần thể kiến trúc Cố đô Huế từ xưa, người Việt vẫn luôn tự hào với kiến trúc thành Thăng Long – tòa thành đã trải qua biết bao năm tháng của lịch sử. 
Như chúng ta đã biết, kinh thành Thăng Long luôn được gắn với một sự kiện lịch sử nổi tiếng đó là vào năm 1010, vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư đến Đại La và cho xây dựng kinh thành Thăng Long. Cùng với đó là hàng loạt các cung điện, lăng tẩm được xây dựng, nổi bật là công trình Điện Kính Thiên cao tới 2 tầng rộng hơn 2300 mét vuông. Thời Hậu Lê, thành Thăng Long vẫn được coi là kinh đô, trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước. 
Về vị trí, kinh thành Thăng Long tọa lạc ở phía Bắc Việt Nam và được giảm dần về diện tích qua các triều đại. Ở thời Hậu Lê, hầu như không xây dựng thêm các chùa tháp mà chủ yếu là trùng tu. Thay vào đó, hàng loạt phủ đệ mới của giới quý tộc, quan lại trung ương được xây dựng, tạo ra hình ảnh một kinh thành Thăng Long đầy quyền uy, thâm nghiêm. 
Về kiến trúc, trải qua thời gian và những biến cố của lịch sử, thành Thăng Long đã có nhiều thay đổi, biến dạng, nhưng đến nay vẫn còn thấy được cả di tích trên mặt đất, dưới lòng đất, di tích lịch sử cách mạng, di tích khảo cổ, di tích kiến trúc nghệ thuật,… tạo thành hệ thống các di tích được đánh giá là quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích đô thị cổ, trung, cận, hiện đại của nước ta. Hiện tại, trong khu vực trung tâm Thành cổ Thăng Long - Hà Nội còn lại 5 điểm di tích nổi trên mặt đất phân bố theo trục Bắc – Nam, còn gọi là “Trục chính tâm”, “Trục ngự đạo”, gồm có: Kỳ Đài, Đoan Môn, nền điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Bắc Môn, tường bao và kiến trúc cổng hành cung thời Nguyễn, di tích nhà và hầm D67, các công trình kiến trúc Pháp…
Kinh thành Thăng Long từ thời Lý được xây dựng theo cấu trúc ba vòng thành, gọi là “tam trùng thành quách”: vòng thành ngoài là La thành hay Đại La thành, vòng thành giữa là Hoàng thành (thời Lý - Trần - Lê gọi là Thăng Long thành, thời Lê còn gọi là Hoàng thành) và vòng thành trong cùng gọi là Cấm thành (hay Cung thành). Cấm thành từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 18 hầu như không thay đổi và còn bảo tồn cho đến nay hai vật chuẩn rất quan trọng: Thứ nhất là nền điện Kính Thiên xây dựng thời Lê sơ (1428) trên nền điện Càn Nguyên (sau đổi tên là điện Thiên An) thời Lý, Trần. Đó vốn là vị trí của núi Nùng (Long Đỗ - Rốn Rồng), được coi là tâm điểm của Cấm thành và Hoàng thành, nơi chung đúc khí thiêng của non sông đất nước theo quan niệm phong thuỷ cổ truyền, mà di tích hiện còn là nền điện với bậc thềm và lan can đá chạm rồng thế kỷ 15. Thứ hai là cửa Đoan Môn, cửa Nam của Cấm thành thời Lý - Trần - Lê. Trên vị trí này hiện nay vẫn còn di tích cửa Đoan Môn thời Lê.
Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (1799-1872), trong sách Đại Việt địa dư chí toàn biên có đoạn mô tả khá rõ ràng về Hoàng thành Thăng Long thời Lê: “Ở giữa là Cung thành, trong cửa Cung thành là Đoan Môn. Trong Đoan Môn là điện Thị Triều, trong điện Thị Triều là điện Kính Thiên. Bên hữu Kính Thiên là điện Chí Kính, bên tả là điện Vạn Thọ. Bên hữu Đoan Môn là Tây Trường An, bên tả là Đông Trường An, ở giữa có Ngọc Giản. Trong Hoàng thành và ngoài Cung thành ở phía Đông là Thái Miếu, sau là Đông Cung”.
Để giúp thế hệ sau và bạn bè quốc tế hiểu thêm về lịch sử Việt Nam cùng Hoàng thành Thăng Long, đêm tour “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” đã được tổ chức thành công. Đây không chỉ là một sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch mà nó còn là cách để thế hệ sau tôn vinh, tự hào về lịch sử, văn hóa của dân tộc mình. 
Trải qua thăng trầm của lịch sử, chiến tranh, thuộc địa… Kinh thành Thăng Long vẫn nằm đó như một minh chứng trường tồn của lịch sử, về một thời huy hoàng đã qua đi của dân tộc. Chúng ta – thế hệ con cháu phải biết bảo tồn, gìn giữ và phát huy vẻ đẹp của Hoàng thành đến thế hệ tương lai và bạn bè quốc tế. 
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PHẦN 4: NÓI VÀ NGHE
Tiết 53
TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM
((Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- HS giới thiệu được vấn đề nghiên cứu, lí do chọn vấn đề
2. Về năng lực:
- HS trình bày khái quát những kết quả nghiên cứu chính
- HS sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để nội dung trình bày được rõ ràng hấp dẫn
3. Về phẩm chất: 
- HS tôn trọng, hợp tác với người nói
- HS tự tin bản lĩnh khi trình bày
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
-Máy tính, bảng phụ, máy chiếu 
2. Học liệu
- SGK, SGV, phiếu học tập
- Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức
	Lớp
	Ngày dạy
	Sĩ số
	Vắng

	
	
	
	


2. Kiếm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề cho HS chia sẻ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
-GV đưa ra nhiệm vụ, yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi
+ Chúng ta thường trình bày báo cáo trong những hoàn cảnh nào?
+ Khi phát biểu trước nhiều người, bạn cảm thấy như thế nào? 
+ Theo bạn, như thế nào là một bài thuyết trình tốt? 
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thảo luận theo cặp và thực hiện nhiệm vụ 
B3. Báo cáo thảo luận: 
2-3 nhóm HS báo cáo kết quả 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- Nhóm HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài.
	-Trình bày báo cáo được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: trong hội thảo, hội nghị, trong các cuộc họp nhóm, các hoạt động tập thể…
- Bài thuyết trình tốt cần đảm bảo: nội dung lôi cuốn, hấp dẫn, chính xác, đầy đủ; hình thức trình bày hấp dẫn, linh hoạt


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (Chuẩn bị nói)
a. Mục tiêu: 
- HS nắm được cách tham gia vào một cuộc hội thảo nghiên cứu về một vấn đề đáng quan tâm.
-  HS khái quát được quy trình thuyết trình giới thiệu, trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá về một vấn đề đáng quan tâm.
- HS có thái độ tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS có năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề
b. Nội dung: GV yêu cầu gợi mở HS hoàn thành sơ đồ
c. Sản phẩm: Sơ đồ của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 06 nhóm, nêu yêu cầu: 
- GV yêu cầu HS đọc SGK và nêu yêu cầu về nói về Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề đáng quan tâm.
- GV dành khoảng 5 phút cho HS tự soát lại nội dung bài nói đã chuẩn bị ở nhà (dựa trên hướng dẫn của SHS và những nhiệm vụ được GV giao thực hiện trước đó).
-GV yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ theo Phiếu học tập 01
B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
B3. Báo cáo thảo luận
Đại diện 01 nhóm trình bày
B4. Đánh giá kết quả thực hiện:
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận thông qua việc quan sát thái độ theo dõi hoạt động làm mẫu và kết quả ghi chép của đại diện 1 số HS, sau đó GV trả lời, giải đáp thắc mắc của HS (nếu có)
	1. Yêu cầu
-Giới thiệu được vấn đề nghiên cứu, lí do chọn vấn đề
-Trình bày khái quát những kết quả nghiên cứu chính về vấn đề
- Sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để nội dung trình bày được rõ ràng và hấp dẫn.
2. Chuẩn bị bài nói
- HS xây dựng được một bài thuyết trình dựa trên bài hay công trình nghiên cứu đã có.
- Xác định:
+ Đề tài
+ Đối tượng nghe
+ Không gian, thời gian
+Mục đích giao tiếp
- Tìm ý: thu thập và sắp xếp thông tin cho bài trình bày.
- Lập dàn ý: Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu đã viết (khoảng 1-1,5 trang giấy).
+ Lí do nghiên cứu
+ Câu hỏi nghiên cứu
+ Phương pháp nghiên cứu
+ Kết quả nghiên cứu
+ Kết luận 
- Gạch chân những luận điểm hoặc thông tin chính của bài viết.
- Xác định đúng từ ngữ then chốt gắn với từng luận điểm, đảm bảo cho bài nói có trọng tâm, không sa vào lối kể chuyện, bình tán.
- Xác định các hình thức, phương tiện trình bày: Chuẩn bị powerpoint (nếu có), các phương tiện hỗ trợ (bảng biểu, hình ảnh, sơ đồ)
- Luyện tập nói
3. Chuẩn bị nghe
- Tìm hiểu trước về vấn đề nghiên cứu, bài thuyết trình. (Có thể dựa theo bảng gợi ý hoặc sử dụng bảng K – W – L)
- Có hướng triển khai riêng của bản thân.
- Tự đặt ra câu hỏi về nội dung vừa đọc.



PHIẾU HỌC TẬP 01
Sơ đồ về yêu cầu của kiểu bài:
	




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE)
a. Mục tiêu: 
HS nắm được cách xây dựng bài nói đạt yêu cầu.
HS nắm được các kĩ năng khi trình bày bài nói.
HS nắm được kĩ năng tham gia thảo luận, góp ý và xây dựng những kinh nghiệm cho bản thân
b. Nội dung: HS thảo luận, trình bày theo nhóm theo gợi mở của GV
c. Sản phẩm: Bài nói của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 3.1.Thực hành nói - nghe
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đưa ra hướng dẫn trước khi HS trình bày bài nói, cho HS thực hành đổi vai nói – nghe cho nhau, trong 1 tiết đảm bảo tối thiểu 3 bạn được thuyết trình.
- GV lưu ý HS một số vấn đề:
+ Giới thiệu ngắn gọn về vấn đề định nói
+ Trình các thông tin trong bài viết theo hình thức tóm lược kết hợp nhịp nhàng với việc trình chiếu hay minh họa trực quan.….
+ Sử dụng hợp lí các từ ngữ then chốt như đã gợi ý trong SGK.
+ Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ nếu cần thiết.
- GV yêu cầu HS trình bày và lắng nghe đọc kĩ yêu cầu với người nói và người nghe để hoàn thành nhiệm vụ.
- HS lựa chọn bài nói có thể tận dụng từ bài viết của tiết Viết.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ 
B3. Báo cáo thảo luận
- HS báo cáo kết quả 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện:
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận 











Hoạt động 3.2.Trao đổi đánh giá
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS nhận xét, góp ý về bài trình bày, báo cáo.
-GV nêu yêu cầu: 
Qua phần trình bày vừa rồi, em rút ra được những kinh nghiệm gì trên các phương diện: chuẩn bị nói; giới thiệu và trình bày vấn đề; sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc cá nhân
B3. Báo cáo thảo luận
-1-2 HS trình bày
B4. Đánh giá kết quả thực hiện:
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận 
		Người nói
	Người nghe

	 - Mở đầu: 
+ Nêu tên và lí do chọn vấn đề nghiên cứu
+ Trình bày ngắn gọn về quá trình thực hiện.
- Triển khai: 
+ Trình bày từ khái quát đến cụ thể
+ Kết hợp với các phương tiện phi ngôn ngữ
+ Tương tác với người nghe. 
+ Có thể tổ chức lại nội dung từng luận điểm theo hình thức câu hỏi – lời đáp.
- Kết luận: 
+ Khái quát lại những kết quả nghiên cứu chính
+ Cảm ơn người nghe và tỏ thái độ sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến trao đổi, đối thoại.
- Khi thuyết trình cần đảm bảo:
+ Nêu rõ vấn đề nghiên cứu
+ Các luận điểm
+ Bằng chứng, lí lẽ
+ Những phát hiện mới về vấn đề
+ Sử dụng phương tiện hỗ trợ: sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh, giấy ghi chú,…
- Tự đánh giá bài nói của mình dựa vào bảng kiểm để rút kinh nghiệm.
	- Thái độ lắng nghe tích cực.
- Nắm bắt mục đích nghiên cứu.
- Nhận biết cấu trúc của bài thuyết trình.
- Chú ý lắng nghe, ghi lại từ khoá.
- Theo dõi và đánh giá tác dụng tích cực của những phương tiện hỗ trợ.
- Phát hiện những điểm mâu thuẫn, chưa thoả đáng.
(Có thể sử dụng bảng mẫu để ghi chép nhanh nội dung thuyết trình)
- Tự đánh giá kĩ năng nghe và nắm bắt thông tin của mình dựa vào bảng kiểm để rút kinh nghiệm.










PHIẾU HỌC TẬP 02
BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH BÀY
	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được các vấn đề nghiên cứu, lí do chọn đề tài, những kết luận, phát hiện chính
	
	

	2
	Trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc những luận điểm chính, các thông tin chi tiết để làm sáng tỏ luận điểm
	
	

	3
	Lựa chọn các hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ… phù hợp để trực quan hóa, cụ thể hóa thông tin
	
	

	4
	Sử dụng ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu một cách hiệu quả
	
	

	5
	Lắng nghe và phản hồi tích cực với những câu hỏi, phản biện của người nghe
	
	



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức trong bài học vào thực tế đời sống.
b. Nội dung: HS thực hiện thu thập, phân tích, đánh giá thông tin về một vấn đề lựa chọn
c. Sản phẩm: Bài nghiên cứu của HS
d. Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS lựa chọn một trong các vấn đề sau để thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin:
-Nghệ thuật thời Phục hung
-Kiến trúc thành Thăng Long
-Lịch sử Việt Nam thế kỉ XVI-XVII
B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS trao đổi và thảo luận
B3. Báo cáo thảo luận:
01-02 học sinh chia sẻ kết quả lựa chọn của mình
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 

4. Củng cố: HS hoàn thành các câu hỏi 1,2,3 SGK/T151 vào vở
5. HDVN: 



Yêu cầu của kiểu bài
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Chuẩn bị bài nói
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Chuẩn bị nghe
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